	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2031/QĐ-UBND
	Hưng Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2012


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN 199 THÀNH ĐƯỜNG TỈNH ĐT.382; ĐƯỜNG HUYỆN 204 THÀNH ĐƯỜNG TỈNH ĐT.384; ĐƯỜNG HUYỆN 19 THANH ĐƯỜNG TỈNH ĐT.385; ĐƯỜNG HUYỆN 202 VÀ ĐƯỜNG 200 D THÀNH ĐƯỜNG TỈNH ĐT.386; ĐƯỜNG HUYỆN 198 VÀ ĐƯỜNG HUYỆN 210 THÀNH ĐƯỜNG TỈNH ĐT.387

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 9077/BGTVT-KCHT ngày 26/10/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thỏa thuận nâng cấp quản lý một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh, tỉnh Hưng Yên;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2108/TTr-SGTVT ngày 30/10/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển tuyến đường huyện 199 thành đường tỉnh ĐT.382; đường huyện 204 thành đường tỉnh ĐT.384; đường huyện 19 thành đường tỉnh ĐT.385; đường huyện 202 và đường 200 D thành đường tỉnh ĐT.386; đường huyện 198 và đường huyện 210 thành đường tỉnh ĐT.387, với tổng chiều dài các tuyến đường tỉnh là 83,412 km và giao các đoạn tuyến dưới đây cho Sở Giao thông Vận tải quản lý và bảo trì theo quy định:

1. Tuyến đường tỉnh ĐT.382 (đường huyện 199):
- Chiều dài 13,087 km.

- Điểm đầu: Km0+00 giao với QL.38 tại cống Chanh thuộc địa phận xã Phù Ủng, huyện Ân Thi giáp tỉnh Hải Dương;

- Điểm cuối: Km 13+087 giao với QL.39 tại địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ.

Hướng tuyến: Tuyến là một trục ngang trung tâm của tỉnh, tuyến đi trùng với ĐH.199 huyện Ân Thi và Yên Mỹ; từ cống Chanh qua các xã Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào Dương huyện Ân Thi, xã Tân Việt, Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đến giao với QL.39 tại Km13+090 và nối với điểm đầu ĐT. 199.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Ân Thi từ Km0+00-Km7+800 dài 7,8 km.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Yên Mỹ từ Km7+800-Km 13+087 dài 5,287km.

- Hướng tuyến quy hoạch: Trùng với hướng tuyến đường hiện tại.

- Cấp quy hoạch: Cấp 3.

- Đặt số hiệu đường tỉnh mới: ĐT.382.

2. Tuyến đường tỉnh ĐT.384 (đường huyện 204):
- Chiều dài 10,7 km.

- Điểm đầu: Km0+00 giao với QL.38 tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi;

- Điểm cuối: Km10+700 giao với QL.39 tại thị trấn Bô Thời, huyện Khoái Châu.

- Hướng tuyến: Tuyến là một trục ngang trung tâm của tỉnh, tuyến đi trùng với ĐH.204 huyện Ân Thi và Khoái Châu; là một trục ngang theo hướng Đông-Tây, từ giao với QL.38 tại Tân Phúc qua các xã Vân Du, Xuân Trúc huyện Ân Thi, xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu đến giao với QL.39 tại thị trấn Bô Thời huyện Khoái Châu.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Ân Thi từ Km0+00-Km8+00 dài 8,0 km.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Khoái Châu từ Km8+00-Km10+700 dài 2,7 km.

- Đặt số hiệu mới: ĐT.384.

3. Tuyến đường tỉnh ĐT.385 (đường huyện 19):
- Chiều dài 17,2km.

- Điểm đầu: Giao với QL.5 tại Km12+200 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm;

- Điểm cuối: Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm kết nối với ĐT.388 của tỉnh Hải Dương. Tuyến nằm trên địa bàn huyện Văn Lâm.

- Hướng tuyến: Tuyến là một trục ngang phía Bắc của tỉnh, tuyến đi trùng với ĐH.19 huyện Văn Lâm; từ thị trấn Như Quỳnh qua các xã Lạc Đạo, Chỉ Đạo, Lương Tài đến kết nối với ĐT.388 tỉnh Hải Dương.

- Hướng tuyến quy hoạch: Trùng với hướng tuyến đường hiện tại.

- Cấp quy hoạch: Cấp 3.

- Đặt số hiệu đường tỉnh mới: ĐT.385

4. Tuyến đường tỉnh ĐT.386 (đường huyện 202 và 200D):
- Chiều dài khoảng 24,7 km.

- Điểm đầu: Km0+00 tại ngã ba Bình Trì thuộc tuyến ĐH.200D;

- Điểm cuối: Khoảng Km24+700 bến phà La Tiến thuộc tuyến ĐH.202; chiều dài tuyến khoảng 24,7km.

- Hướng tuyến: Tuyến là một trục dọc phía Đông của tỉnh, đi qua 2 huyện Ân Thi và Phù Cừ. Bắt đầu từ giao với ĐT.200 tại ngã ba Bình Trì thuộc thị trấn Ân Thi tuyến đi trùng với ĐH.200D huyện Ân Thi qua các xã Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ, sau đó đi trùng với ĐH.200C huyện Ân Thi qua xã Đa Lộc; đến giao với ĐH.202 đi trùng với ĐH.202 huyện Ân Thi qua xã Đa Lộc, đi trùng với ĐH.202 huyện Phù Cừ qua các xã Minh Tân, Phan Sào Nam, thị trấn Trần Cao, Tống Phan, Đình Cao, Tiên Tiến, Tam Đa và Nguyên Hòa đến giao với ĐT.195 qua Bến phà La Tiến đi tỉnh Thái Bình.

- Hướng tuyến quy hoạch: Cơ bản trùng với hướng tuyến hiện tại của ĐH.200D và ĐH.202, trong đó có điều chỉnh hướng tuyến tại vị trí thôn Đa Lộc xã Đa Lộc huyện Ân Thi và thôn Tân Tiến xã Minh Tân huyện Phù Cừ để cải thiện yếu tố hình học của tuyến và hiệu quả khi thực hiện đầu tư, nâng cấp.

- Cấp quy hoạch: cấp 3.

- Đặt số hiệu đường tỉnh mới: ĐT.386.

5. Tuyến đường tỉnh ĐT.387 (đường huyện 198 và đường huyện 210):
- Chiều dài 17,725 km.

- Điểm đầu: Km0+00 giao với ĐH.19 tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm;

- Điểm cuối: Km17+725 tại cầu Cậy thuộc xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, kết nối với ĐT.394 tỉnh Hải Dương.

- Hướng tuyến: Tuyến là một trục dọc phía Đông của tỉnh đi qua 3 huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Ân Thi. Từ giao với ĐH.19 tại xã Lương Tài tuyến đi trùng với ĐH.198 huyện Văn Lâm, sau đó đi trùng với ĐH.198 huyện Mỹ Hào qua các xã Dương Quang, Bạch Sam, đi trùng với ĐH.210 huyện Mỹ Hào qua xã Phùng Chí Kiên, Xuân Dục và Hưng Long, sau đó đi trùng với ĐH.210 của huyện Ân Thi qua các xã Bắc Sơn, Bãi Sậy đến cầu Cậy giao với ĐT.394 tỉnh Hải Dương.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Văn Lâm từ Km0+00-Km0+725 dài 0,725km.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Mỹ Hào từ Km0+725-Km12+225 dài 11,5km.

+ Đoạn tuyến đi qua huyện Ân Thi từ Km12+225-Km17,725 dài 5,5km.

- Hướng tuyến quy hoạch: Cơ bản trùng với hướng tuyến đường hiện tại.

- Cấp quy hoạch: Cấp 3.

- Đặt số hiệu đường tỉnh mới: ĐT.387.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức quản lý và bảo trì theo đúng quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Ủy ban nhân dân các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ có trách nhiệm làm việc với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan để tổ chức tiếp nhận bàn giao như nêu tại Điều 1; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý được thực hiện liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Hưng Yên;
- CV: XDCBĐ,C, THT, TNMT;
- Lưu: VT, GTTL.
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